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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ và một phần 
một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành


    Kính gửi: 
 - Bộ trưởng Lê Thành Long;



             - Thứ trưởng Mai Lương Khôi.

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ toàn bộ và một phần một số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành không còn phù hợp, (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư). Tổng cục THADS báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng về việc xây dựng Dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, qua rà soát, Tổng cục THADS thấy có văn bản, một số phần, quy định trong các Thông tư được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, cần phải bãi bỏ một phần theo quy định tại khoản 4 Điều 146 Luật ban hành văn bản QPPL, cụ thể:

(1) Trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức THADS; Thông tư số 18/2018/TT-BTP ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP.
Lý do: trước yêu cầu quản lý đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS, khi chưa có văn bản quy định cụ thể, chi tiết của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ
 và của Đảng
 để ban hành quy định hướng dẫn về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo, quản lý trong cơ quan THADS
. Về cơ sở pháp lý, các văn bản này được ban hành không xuất phát từ văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn giao hướng dẫn, quy định chi tiết mà căn cứ quy định về thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện biện pháp quản lý nhà nước của mình
.

Hiện nay, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Văn bản này không phân cấp cho các Bộ, ngành ban hành văn bản quy phạm hướng dẫn, quy định chi tiết các nội dung trên.

Tổng cục THADS nhận thấy, việc ban hành trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý trong hệ thống THADS dưới hình thức văn bản QPPL hiện không có cơ cở pháp lý vững chắc. Tại nhiều cơ quan như Tòa án nhân dân tối cao
, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
, Bộ Tài chính (áp dụng đến các Cục thuộc các Tổng cục)
, Bộ Giao thông vận tải ban hành quy trình này kèm theo một quyết định hành chính. Tại Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý; điều động, biệt phái công chức áp dụng trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp là văn bản hành chính
.
Do đó, sau khi được Bộ trưởng, Thứ trưởng nhất trí chủ trương, Tổng cục THADS đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ và một phần văn bản QPPL trong đó có bãi bỏ quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và các nội dung có liên quan tại các thông tư của Bộ Tư pháp về nội dung này; đồng thời, xây dựng ngay Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức Tổng cục THADS, lấy ý kiến cùng dự thảo Thông tư bãi bỏ các quy định trên để trình Bộ trưởng ban hành, có hiệu lực pháp lý đồng thời với văn bản này. 
(2) Quy định về trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học trong tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành THADS, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS, Thông tư số 08/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2017/TT-BTP, Thông tư số 02/2017/TT-BTP và Thông tư số 18/2018/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2017/TT-BTP.
Lý do:
* Đối với công chức chuyên ngành THADS: thời gian qua, việc xác định tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức chuyên ngành do Bộ Tư pháp quản lý được thực hiện theo hướng “phiên ngang” tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính do Bộ Nội vụ xây dựng. Tại Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS khi xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS và khung năng lực công chức, viên chức trong Hệ thống THADS cũng đề xuất theo hướng này.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng chính phủ về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức để bãi bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có yêu cầu này; đồng thời kiến nghị các Bộ quản lý chuyên ngành rà soát, bãi bỏ trong các quy định tương ứng của Bộ, ngành mình
. Các kiến nghị trên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý
. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021) không quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.
* Đối với công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS

Hiện nay, chưa có văn bản của Đảng, Luật, Nghị định quy định cụ thể yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tại Quy định số 89-QĐ/TW, Bộ Chính trị có quy định cán bộ lãnh đạo, quản lý có “trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp 
. Quy định này giao cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ đối với từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý sát hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cấp mình. 
Tại Công văn nêu trên của Bộ Nội vụ
 đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được coi là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán bộ, công chức, viên chức (và được đề nghị bãi bỏ), chứng chỉ bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý là Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý được thực hiện trước khi bổ nhiệm
.

Tổng cục THADS thấy có Bộ quy định ngoại ngữ, tin học là tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý. Nhiều Bộ, ngành không quy định nội dung này
.

Qua rà soát, Tổng cục THADS thấy, trong mô tả công việc của công chức lãnh đạo các cơ quan THADS và công chức chuyên ngành THADS (trong các Luật, Nghị định và các văn bản có liên quan) không có công việc yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp đặc biệt làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì họ phải có trách nhiệm phiên dịch, các tài liệu liên quan đến yếu tố nước ngoài cũng được thể hiện bằng tiếng Việt
; 
Mặt khác, hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng. Việc yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo (nếu có) căn cứ vào vị trí việc làm cụ thể. Đối chiếu với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổng cục THADS thấy việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học đối với công chức chuyên ngành THADS, công chức lãnh đạo các cơ quan THADS là không cần thiết, không phù hợp thực tiễn công việc được giao thực hiện, gây khó khăn cho công chức, bất cập trong bố trí, sử dụng, tiềm ẩn nhiều tiêu cực và các hệ lụy khác và nhất là gây lãng phí thời gian, kinh phí.
Trên cơ sở đó, cùng với việc xây dựng Thông tư bãi bỏ toàn bộ và một phần văn bản QPPL để bãi bỏ quy định về yêu cầu ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học nêu trên, Tổng cục THADS đã đồng thời dự thảo Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung trong Khung năng lực vị trí việc làm của Tổng cục THADS, lấy ý kiến cùng dự thảo Thông tư trên để trình Lãnh đạo Bộ ban hành, có hiệu lực pháp lý đồng thời với văn bản này. 
Ngoài các nội dung trên, qua rà soát cho thấy một số quy định chuyển tiếp hiện không còn đối tượng áp dụng hoặc không phù hợp cần bãi bỏ tại thông tư này, gồm các nội dung:

(1) Khoản 1 Điều 83 Thông tư 02/2017/TT-BTP: “Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm lần đầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục THADS và Chi cục THADS phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này, trừ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 và điểm c khoản 2 Điều 11 được áp dụng sau 03 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành”. 
Lý do: đã quá 03 năm kể từ ngày Thông tư số 02/2017/TT-BTP có hiệu lực (ngày 07/5/2017).
(2) Khoản 2 Điều 83 Thông tư số 02/2017/TT-BTP: “Trường hợp Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS được bổ nhiệm trước ngày Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành (ngày 01/11/2013) mà chưa có trình độ cử nhân luật hoặc sau đại học chuyên ngành luật, nếu qua đánh giá vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì xem xét kéo dài việc thực hiện nhiệm vụ Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ thêm 03 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành”. 
Lý do: đã quá 03 năm kể từ ngày Thông tư số 02/2017/TT-BTP có hiệu lực (ngày 07/5/2017). 
(3) Khoản 23 Điều 1 Thông tư 18/2018/TT-BTP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 83 Thông tư số 02/2017/TT-BTP: “Kể từ ngày 07/5/2020, nhân sự được xem xét bổ nhiệm lần đầu đối với chức vụ Vụ trưởng các vụ nghiệp vụ thuộc Tổng cục THADS, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung theo quy định của pháp luật còn phải đáp ứng điều kiện đã từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục THADS. Đơn vị đặc thù, có điều kiện tiêu chuẩn riêng, do cấp có thẩm quyền quyết định”.
Lý do: đã quá 03 năm kể từ ngày 07/5/2020.
(4) Cụm từ: “đã cấp theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5, điểm b khoản 4 Điều 6, điểm b khoản 4 Điều 7, điểm b khoản 4 Điều 8, điểm b khoản 4 Điều 9, điểm b khoản 4 Điều 10, điểm b khoản 4 Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch” và cụm từ “đã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực” tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 08/2020/TT-BTP. Lý do: qua rà soát có cả các chứng chỉ được cấp trước khi ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BTP cũng được tiếp tục sử dụng.
Lý do: để bảo đảm giá trị sử dụng của chứng chỉ được cấp trước khi Thông tư số 03/2017/TT-BTP có hiệu lực và chứng chỉ được cấp sau khi Thông tư số 08/2020/TT-BTP có hiệu lực.
(4) Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP ngày 27/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức chấp hành viên 
Lý do: Có thể nói, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP đã tạo được sự chuyển biến lớn, quan trọng về nhận thức của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, chấp hành viên cơ quan THADS trong tu dưỡng, rèn luyện về lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh trong thi hành công vụ. Tuy nhiên, qua hơn 19 năm thực hiện đã nảy sinh nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập. Cụ thể như sau: 

Một là, chuẩn mực đạo đức chấp hành viên được ban hành năm 2002 có nhiều nội dung mang tính quy phạm, quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của chấp hành viên. Các quy định này phù hợp với thời điểm ban hành và nhiều năm về sau. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, một số chuẩn mực đạo đức chấp hành viên đã được “luật hóa” trong Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hai là, trong những năm qua (từ năm 2000), đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó những mặt tích cực và mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động sâu sắc, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế, dân sự, thương mại mà một phần quan trọng đến từ việc tổ chức THADS với giá trị, số lượng, tính chất, mức độ lớn và phức tạp hơn gấp nhiều lần so với đầu những năm 2000. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới thì chấp hành viên không những cần có năng lực mà cần có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt theo yêu cầu, hoàn cảnh mới để hoàn thanh nhiệm vụ được giao.

Ba là, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặt ra nhiều tiêu chuẩn, yêu cầu mới đối với cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm việc, giải quyết quyền và lợi ích hợp của nhà nước, tổ chức, cá nhân như đội ngũ chấp hành viên.

Bốn là, tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế trong những năm qua đã giúp làm rõ hơn, nhận thức đầy đủ hơn về công tác tư pháp, về vị trí, vai trò trung tâm của chấp hành viên trong công tác THADS, góp phần bảo vệ pháp luật, thực thi công lý nên ngoài những chuẩn mực đạo đức chung cần bổ sung thêm những chuẩn mực đạo đức đặc thù công việc mà chấp hành viên đảm nhận. 

Năm là, thời gian qua, nhiều cơ quan xét xử, tố tụng, nội chính đã xây dựng, ban hành các chuẩn mực đạo đức như: chuẩn mực đạo đức Người cán bộ kiểm sát, Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức Ngành Thanh tra, …Bộ Tư pháp cũng đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp. Các chuẩn mực đạo đức nêu trên cơ bản thể hiện sự đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình mới.
Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP, được ban hành vào năm 2002 dưới hình thức văn bản QPPL. Hiện nay, cả hình thức và nội dung văn bản này không phù hợp là văn bản QPPL như đã báo cáo ở trên. Tổng cục THADS đã chủ động phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL đề xuất Bộ trưởng bãi bỏ theo thẩm quyền. Bộ trưởng đã nhất trí với đề xuất và ký ban hành Quyết định (mới) ban hành chuẩn mực đạo đức chấp hành viên. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ được ban hành sau khi Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP được bãi bỏ.
Đối chiếu quy định tại khoản 4 Điều 146 Luật ban hành văn bản QPPL: “Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội”; khoản 3 Điều 147 Luật ban hành văn bản QPPL quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trong trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 146 của Luật này”.
Tổng cục THADS đề xuất và được Bộ trưởng, Thứ trưởng đồng ý chủ trương ban hành Thông tư theo thủ tục rút gọn để bãi bỏ ngay các quy định trên vì không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong tổ chức hoạt động THADS. Đối với các nội dung cần quy định nội bộ của Bộ Tư pháp để áp dụng trong Hệ thống THADS, Tổng cục THADS đã xây dựng ngay các dự thảo văn bản mới: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức Tổng cục THADS; Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung trong Khung năng lực vị trí việc làm của Tổng cục THADS báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp; Quyết định ban hành chuẩn mực đạo chức chấp hành viên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích

- Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản QPPL hiện hành có liên quan; 
- Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật khi áp dụng phù hợp với thực tế và điều kiện phát triển kinh tế xã hội;
- Tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ liên quan đến Hệ thống THADS.
2. Quan điểm xây dựng
- Bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ;

- Bảo đảm đúng thẩm quyền ban hành văn bản;

-  Xác định chính xác, đầy đủ những nội dung cần bãi bỏ; tuân thủ các quy định của Luật ban hành văn bản QPPL trong quá trình xây dựng Thông tư.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ  
- Ngày 19/7/2021, tại Tờ trình số 2392/TTr-TCTHADS ngày 12/7/2021 của Tổng cục THADS, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nhất trí với báo cáo đề xuất của Tổng cục THADS về việc xây dựng Thông tư theo thủ tục rút gọn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo quy trình xây dựng văn bản QPPL quy định tại Luật ban hành QPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành QPPL năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP: lấy ý kiến của Bộ Nội vụ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương
;  Đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (gửi kèm Bản tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư).
Ngày ......, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư với sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị (.....) và có Báo cáo tư vấn thẩm định số ....... ngày ...... Tổng cục THADS đã có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tư vấn thẩm định và chỉnh lý Dự thảo Thông tư.
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Về tên gọi văn bản
Thông tư bãi bỏ toàn bộ và một phần một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

2. Về bố cục, nội dung Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 03 điều, với các nội dung cơ bản sau: 
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản QPPL
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP ngày 27/02/ 2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chuẩn mực đạo đức chấp hành viên cơ quan THADS.

Điều 2. Bãi bỏ một phần các văn bản QPPL
Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, cụ thể:

- Bãi bỏ: quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm; quy định về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTP và Thông tư số 18/2018/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2017/TT-BTP;

- Bãi bỏ quy định về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học trong tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành THADS quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTP, Thông tư số 08/2020/TT-BTP.
- Bãi bỏ các cụm từ: “đã cấp theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5, điểm b khoản 4 Điều 6, điểm b khoản 4 Điều 7, điểm b khoản 4 Điều 8, điểm b khoản 4 Điều 9, điểm b khoản 4 Điều 10, điểm b khoản 4 Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch” và “đã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực” tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 08/2020/TT-BTP.
Điều 3. Điều khoản thi hành

Nội dung dự thảo Thông tư không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ toàn bộ và một phần một số các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành đã không còn phù hợp. 

Trong quá trình tổng hợp, lấy ý kiến nhận được sự đồng thuận của tất cả các cơ quan có liên quan gồm cơ quan quản lý công chức là Bộ Nội vụ, cơ quan là đối tượng quản lý và các cơ quan có liên quan. Các ý kiến tham gia được tổng hợp, tiếp thu đầy đủ và cơ bản được tiếp thu, không có nội dung lớn cần giải trình, xin ý kiến.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ và một phần một số văn bản QPPL về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống tổ chức THADS do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, Tổng cục THADS kính trình Bộ trưởng, Thứ trưởng xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL;

- Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Vụ Tổ chức cán bộ, BTP;

- Lưu: VT, TCCB (2).
	TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quang Thái


DỰ THẢO








� Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Quyết đinh này không phân cấp, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết.


� Quyết định số 67-QĐ/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.


� Thông tư số 09/2011/TT-BTP, Thông tư số 02/2017/TT-BTP vàThông tư số 18/2018/TT-BTP.


� Điều 24 Luật ban hành văn bản 	QPPL năm 2015 quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định: (1) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (2) biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.


� Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14/01/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.


� Quyết định số 05/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.


� Quyết định số 1699/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.


� Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.


� Tại Công văn số 2499/BNV-CCVC ngày 28/5/2021 của Bộ Nội vụ.


� Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các loại bồi dưỡng đối với công chức, viên chức.


� Tại khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được ban hành kèm theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị.


� Công văn số 2499/BNV-CCVC.


� Chứng chỉ bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng.


� (1) Quyết định số 26/QĐ-VKSTC ngày 10/02/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân; (2) Quyết định số 2791/QĐ-BTC và (3) Quyết định số 2792/QĐ-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính ban hành (i) tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính; (ii) tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính; (4) Quyết định số 3795/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ cấp Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan; (5) Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14/01/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.


� Trường hợp bản án của tòa án, quyết định của Trong tại nước ngoài được thi hành tại Việt Nam phải được Tòa án Việt Nam cho phép và tài liệu chuyển sang cơ quan THADS là tiếng Việt. Trường hợp cơ quan THADS cần ủy thác ra nước ngoài thì chuyển tài liệu bằng tiếng việt (trường hợp Việt Nam và nước ngoài đó có hiệp định tương trợ tư pháp và có quy định việc sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt) hoặc có trách nhiệm đề nghị cơ quan (tổ chức) có thẩm quyền dịch và chứng thực văn bản.


� Công văn số 2549/TCTHADS-TCCB của Tổng cục THADS ngày 23/7/2021 về việc góp ý dự thảo văn bản QPPL gửi Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Công văn số 2540/BTP-TCTHADS ngày 29/7/2021 của Tổng cục THADS gửi Bộ Nội vụ đề nghị cho ý kiến đối với nội dung dự thảo Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL.





